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TRƯỜNG THPT DUY TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 03 trang)
	KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM 2024-2025

Môn: VẬT LÍ,   Lớp: 10 (KHXH)
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên học sinh:………………………………… 

Số báo danh:………………..…….………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1: Một vật rơi tự do thì chuyển động của vật

A. là chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. là chuyển động thẳng đều.

C. là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

D. là chuyển động thẳng có gia tốc thay đổi theo thời gian.
Câu 2: Phát biểu nào sai.

A. Lực và phản lực đặt vào hai vật.
B. Lực và phản lực luôn cân bằng nhau

C. Lực và phản lực không cân bằng nhau.
D. Lực và phản lực là hai lực trực đối .
Câu 3: Khi một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là

A. lực mà xe tác dụng vào người.
B. lực mặt đất tác dụng vào người.

C. lực người tác dụng vào xe.
D. lực người tác dụng vào mặt đất.
Câu 4: Cho ba lực đồng phẳng, đồng quy [image: image2.png]O
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  có độ lớn lần lượt là 16 N, 12 N và 12 N. Biết góc tạo bởi các lực [image: image4.png]F . E)
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 = 120°. Độ lớn hợp lực của ba lực này là

A. 10 N.
B. 20 N.
C. 16 N
D. 27,62 N.
Câu 5: Vật chuyển động ném ngang từ độ cao h và vận tốc ban đầu [image: image7.wmf]0

v

. Thời gian rơi đến khi chạm đất là

A. t =[image: image9.png]


.
B. t =[image: image11.png]


.
C. t =[image: image13.png]



D. t =[image: image15.png]


.
Câu 6: Biểu thức định luật III Niutơn là
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B. FAB = 2.FBA.         
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Câu 7: Vật 8 kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2m/s2. Lực gây ra gia tốc này bằng

A. 4N
B. 0,25N
C. 12N
D. 16N
Câu 8: Nếu hợp lực tác dụng vào vật có huớng không đổi và có độ lớn tăng lên 2 lần thì ngay khi đó:

A. Gia tốc của vật giảm đi 2 lần
B. Vận tốc của vật gảm đi 2 lần

C. Vận tốc của vật tăng lên 2 lần
D. Gia tốc của vật tăng lên 2 lần
Câu 9: Một con báo đang chạy với vận tốc 30 m/s thì chuyển động chậm dần khi tới gần một con suối. Trong 3 giây, vận tốc của nó giảm còn 9 m/s. Tìm gia tốc của con báo trong chuyển động này

A. a = -7 m/s2.
B. a = 7 m/s2.
C. a = 3 m/s2.
D. a = - 3 m/s2.
Câu 10: Giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo gọi là


A. phép đo trực tiếp.
B. sai số ngẫu nhiên.

C. dự đoán kết quả đo.
D. phép đo gián tiếp.
Câu 11: Để xác định tốc độ chuyển động, người ta phải đo những đại lượng nào và dùng các dụng cụ nào để đo?

A. Đo thời gian dùng thước.

B. Đo độ dài dùng đồng hồ.

C. Đo độ dài dùng đồng hồ và đo thời gian dùng thước.

D. Đo độ dài dùng thước và đo thời gian dùng đồng hồ.
Câu 12: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 20 m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng

A. - 20 N.
B. 10 N.
C. 0.
D. 20 N.
Câu 13: Hành động nào sau đây không phù hợp với các quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Mặc đồ bảo hộ, đeo kính, khẩu trang.

B. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.

C. Thu dọn phòng thực hành, rửa sạch tay sau khi đã thực hành xong.

D. Nếm thử để phân biệt các loại hóa chất.
Câu 14: Chọn câu đúng. Khi một xe buýt đang chạy thì bất ngờ hãm phanh đột ngột, thì các hành khách

A. chúi người về phía trước
B. ngả người về phía sau

C. dừng lại ngay
D. ngả người sang bên cạnh
Câu 15: Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m với vận tốc ban đầu là 30 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật là

A. 100,5 m.
B. 80 m.
C. 120 m.
D. 140,2 m.
Câu 16: Chọn phương án đúng. Muốn cho một vật đứng yên thì


A. hợp lực của các lực đặt vào vật bằng 0.
B. các lực đặt vào vật phải đồng quy.


C. hai lực đặt vào vật ngược chiều.
D. hợp lực của các lực đặt vào vật không đổi.

Câu 17: Một vật đang chuyển động bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì

A. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

B. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc ban đầu.

C. Vật đổi hướng chuyển động.

D. Vật dừng lại ngay.
Câu 18: Cho hai lực tác dụng vào chất điểm có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Biết hai lực có cùng phương, ngược chiều. Hợp lực của hai lực đó có độ lớn là

A. 3 N.
B. 15 N.
C. 25 N.
D. 1 N.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Câu 1: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 8 s kể từ lúc tăng ga, ô tô đạt vận tốc 16 m/s. Chọn chiều dương trục tọa độ là chiều chuyển động.  

a/ Gia tốc của ô tô là 1m/s2 

b/ Quãng đường mà ô tô đi được luôn bằng độ dịch chuyển. 

c/ Vận tốc đầu của ô tô là 16 m/s. 

d/ Quãng đường ô tô đi sau 8s là 100m.   

Câu 2: Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí.

a/ Chuyển động của gói hàng là chuyển động ném ngang.

b/ Sau 10s thì gói hàng chạm đất.
c. Vận tốc của gói hàng khi chạm đất là 100m/s.
d/ Gói hàng chạm đất cách vị trí thả theo phương ngang 490m.

Câu 3: Một vật có khối lượng 3 kg được treo vào đầu dưới của một sợi dây mảnh, nhẹ, không giãn, đầu trên của sợi dây được cố định trên một trần nhà. Lấy g = 10 m/s2. 

a) Khi vật cân bằng, lực căng của sợi dây có độ lớn là 30 N.
b) Khi vật cân bằng, lực căng của sợi dây cân bằng với trọng lượng của vật.
c) Khi vật cân bằng, lực căng của sợi dây cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật.
d) Lực căng dây ngược hướng với trọng lượng của vật. 

Câu 4 : Cho hai lực đồng quy có độ lớn là F1 = 6N và F2 = 8N.Hãy cho biết các kết luận dưới đây là đúng hay sai.

a) Hợp lực của chúng có thể là 5,5N hoặc 15N.               

b) Hợp lực của chúng không thể là 10 N                  

c) Hợp lực của chúng có thể là 1,5 N hoặc 10 N              

d) Để hợp lực của chúng là 14 N thì chúng phải cùng hướng nhau.   

 Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1: Cho hai lực đồng quy có độ lớn là F1 = 6 N, F2 = 8 N. Khi góc giữa hai lực là 90° thì hợp lực của chúng có giá trị là bao nhiêu ? 

Câu 2: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 5 s kể từ lúc tăng ga, ô tô đạt vận tốc 18 m/s. Chọn chiều dương trục tọa độ là chiều chuyển động . Gia tốc ô tô là bao nhiêu m/s2 ?  

Câu 3: Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 36 km/h, tài xế tăng vận tốc đến 72 km/h trong thời gian 10 s. Biết xe có khối lượng 5 tấn, tính lực kéo của động cơ? 
------------------------ Hết ------------------------
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